	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

VẬT LÝ 1
Ngành đào tạo:  Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật dầu khí, 

Kỹ thuật Hóa dầu
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Vật lý 1  

2. Số tín chỉ: 
03 (2 Lý thuyết +1Thí nghiệm)
3. Trình độ: 

Cho sinh viên năm thứ hai
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:

 
36 tiết (2 tiết/tuần)


+ Lý thuyết: 

24 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
12 tiết
- Thí nghiệm: 

30 tiết (2 tiết/tuần)   

- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
 
Toán 1 & 2
6. Mục tiêu của môn học:

6.1. Về kiến thức: 

· Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản của vật lý cổ điển cơ học và nhiệt động lực học:
· Cơ học cổ điển của Newton: Các hiện tượng, quy luật, định luật, phương trình chuyển động, phương trình động học của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn.
· Cơ học chất lưu.
· Các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.
6.2. Về kỹ năng
· Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên về phân tích và giải quyết các hiện tượng vật lý. Biết cách tiếp cận tới môn học khoa học tự nhiên từ hiện tượng đến bản chất chất và giải thích hiện tượng đó trên cơ sở các kiến thức được học.
· Biết ứng dụng các kiến thức để giải các bài tập Vật lý.
· Tiến hành các bài tập thí nghiệm Vật lý cơ bản với mục đích giúp sinh viên nắm được nguyên tắc một số phép đo các đại lượng cơ bản của Vật lý; củng cố lý thuyết và kiểm chứng các định luật Vật lý; biết xử lý, phân tích, đánh giá các kết quả thực nghiệm; biết sử dụng các dụng cụ đơn giản cũng như tiếp cận với các thiết bị đo chuẩn, hiện đại dùng trong vật lí và kĩ thuật. 
· Nâng cao khả năng trình bày các vấn đề khoa học.
· Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.
6.3. Về thái độ
· Góp phần hình thành thế giới quan khoa học, thế giới quan vật lý.
·  Biết nhận xét đánh giá các hiện tượng Vật lý xảy ra trong kỹ thuật và cuộc sống
· Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học, kỹ năng đọc tài liệu tham khảo.
7. Mô tả các nội dung môn học:


Học phần trang bị những kiến thức cơ bản của vật lý đại cương phần cơ học và nhiệt học. Cụ thể:

 Phần cơ học: Nắm được quy luật cơ bản của cơ học Newton về chuyển động và nguyên nhân chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, các định luật biến thiên và bảo toàn năng lượng, động lượng và mô men động lượng trong hệ quy chiếu quán tính. Tính chất của chất lưu ở trạng thái nghỉ và chuyển động.

Phần nhiệt học: Đối tượng nghiên cứu của Nhiệt học là hệ nhiệt động cấu tạo từ một số lượng rất lớn các phân tử, nguyên tử tham gia chuyển động nhiệt hỗn loạn và cấu tạo nên vật chất. Nhiệt động lực học đưa ra những định nghĩa mới cho các thông số vật lý dùng để mô tả trạng thái của hệ và đưa ra các định luật cơ bản thường gọi là các nguyên lý bằng phương pháp nhiệt động, không phân tích chi tiết các quá trình phân tử mà chỉ khảo sát các hiện tượng theo quan điểm biến đổi năng lượng trong các hệ. Ngoài ra đối với chất khí các thông số vật lý, một số định lý được đưa ra nhờ phương pháp vật lý phân tử trên quan điểm cấu tạo nguyên tử, nguyên tử.      

8. Nhiệm vụ của sinh viên 
· Dự lớp: Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp.
· Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giảng viên.
· Có đủ 2 bài kiểm tra định kỳ.
· Thực hiện các các bài thí nghiệm Vật lý (có báo cáo kết quả).
· Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.
· Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, chuẩn bị các ý kiến đề hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
· Dụng cụ học tập: Giáo trình môn học, thiết bị thí nghiệm và các tài liệu học tập khác do giảng viên yêu cầu.
9. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 

[1] Cơ sở Vật lý, Tập I, II, III: Cơ học, nhiệt học, David Halliday, Robert Resnik, Jearl Walker, bản dịch tiếng Việt, NXB Giáo dục (1999).
· Sách tham khảo:  
[2] Fundamentals of physics, 8th ed., Extended, David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker, John Wiley & Sons (2008).

[3] University Physics, 12th ed., Hugh D. Young and Roger A. Freedman, Addison Wesley (2007).
[4] Physics for scientists and engineers, Paul A. Tipler, Worth Publishers (1995).
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
Lý thuyết (hệ số 2)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

5 %
· Bài tập:  



25 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

20 %

· Điểm thi kết thúc môn học: 
50 %

Thí nghiệm (hệ số 1)
· Thực hiện tất cả các bài thí nghiệm (bao gồm tóm tắt lý thuyết trước và xử lý số liệu sau thí nghiệm):

50%

· Thi vấn đáp:


50%

11. Thang điểm: 10
12. Hình thức thi kết thúc môn học: Thi viết (Lý thuyết) + Vấn đáp (Thí nghiệm)
13. Nội dung chi tiết học phần:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1. Động học chất điểm

1.1. Các đại lượng và các đơn vị cơ bản: chiều dài, khối lượng, thời gian. Thứ nguyên. 

1.2. Chuyển động cơ học, chất điểm, hệ quy chiếu, vector dịch chuyển. Quỹ đạo và phương trình chuyển động của chất điểm.
1.3. Vector vận tốc và vector  gia tốc. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến.
1.4. Một số dạng chuyển động cơ học thường gặp.
	2LT 
	Tài liệu [1] Chương 2
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 1 do giảng viên giao.

	Chương 2. Động lực học chất điểm

2.1. Các định luật động lực học cơ bản của Newton.

2.2. Áp dụng các định luật Newton để giải các bài toán động lực học. Một số lực cơ học thường gặp.
	2LT

	Tài liệu [1] Chương 5
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 2 do giảng viên giao.

	Chương 3. Công và năng lượng 
3.1. Năng lượng, công và công suất.

3.2. Động năng. Định lý về động năng.

3.3. Thế năng trong trọng trường đều, thế năng trong trường đàn hồi. Định lý về thế năng. Lực thế và thế năng trong trường thế.

3.4. Cơ năng và định luật bảo toàn và chuyển hóa cơ năng trong trường thế.
	3TL
2BT
	Tài liệu [1] Chương 7
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 3 do giảng viên giao.

	Chương 4. Hệ nhiều hạt. chuyển động quay của vật rắn

4.1. Hệ chất điểm. Khối tâm của hệ chất điểm.

4.2. Phương trình cơ bản cho hệ nhiều hạt.
4.3. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Mô men lực. 

4.4. Phương trình cơ bản cho chuyển động quay của vật rắn.

4.5. Động năng của vật rắn quay.

4.6. Mô men động lượng, định lý biến thiên và định luật bảo toàn mô men động lượng.
	4LT
2BT
	Tài liệu [1] Chương 9
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 4 do giảng viên giao.

	Kiểm tra giữa kỳ 01
	1
	
	- Chuẩn bị kiểm tra nội dung từ Chương 1 đến Chương 4.

	Chương 5. Chuyển động trong trường hấp dẫn.
5.1. Định luật hấp dẫn vũ trụ, lực hấp dẫn.
5.2. Trường hấp dẫn. Thế năng hấp dẫn.
5.3. Các định luật Kepler.
	2LT
	Tài liệu [1] Chương 13
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 5 do giảng viên giao.

	Chương 6. Cơ học chất lưu
6.1. Khối lượng riêng, áp suất trong lòng chất lỏng. Nguyên lý Pascan. Lực đẩy Acsimet.

6.2. Đường dòng, ống dòng, phương trình liên tục.

6.3. Phương trình Bernoulli và ứng dụng.
	2LT
2BT
	Tài liệu [1] Chương 14
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 6 do giảng viên giao

	Chương 7. Nhiệt độ,  nhiệt và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

7.1. Nhiệt độ.
7.2. Đo và thang đo nhiệt độ.
7.3. Nguyên lý không (số không) của nhiệt động học.

7.4. Nội năng của hệ nhiệt động, nhiệt và công.
7.5. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học.
7.6. Nhiệt dung và ẩn nhiệt của vật chất.
7.7. Các hiện tượng truyền nhiệt. 
	3LT
2BT
	Tài liệu [1] Chương 18
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 7 do giảng viên giao.

	Chương 8. Thuyết động học chất khí
8.1. Thuyết động học chất khí. Khí lý tưởng.

8.2. Động năng trung bình của phân tử khí trong chuyển động tịnh tiến.

8.3. Quãng đường tự do trung bình của phân tử khí.

8.4. Nhiệt dung của khí lý tưởng 

8.5. Sự phân bố đều năng lượng theo bậc tự do

8.6. Sự dãn nở đoạn nhiệt của khí lý tưởng
	3LT
2BT


	Tài liệu [1] Chương 19
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 8 do giảng viên giao.

	Chương 9. Entropy và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

9.1. Động cơ nhiệt, máy lạnh.

9.2. Quá trình thuận nghịch

9.3. Chu trình Carnot
9.4. Khái niệm về entropy. 

9.5. Entropy và nguyên lý II nhiệt động lực học.
	3LT
2BT
	Tài liệu [1] Chương 20
	- Chuẩn bị và đọc trước nội dung bài học trong giáo trình chính.

- Làm bài tập cuối Chương 9 do giảng viên giao.

	Kiểm tra giữa kỳ 02
	1
	
	- Chuẩn bị kiểm tra nội dung từ Chương 5 đến Chương 9.

	Thi kết thúc học phần


14. Nội dung các bài thí nghiệm
Sinh viên tiến hành thí nghiệm theo Sổ tay hướng dẫn thí nghiệm tại các bàn thí nghiệm. Ở đây,  Sổ tay hướng dẫn thí nghiệm trình bày tổng quan về lý thuyết cũng như chi tiết thông tin về thiết bị và mô tả các bước tiến hành thí nghiệm.
· Bài 1: Phép đo độ dài
· Bài 2: Phép đo thể tích và tỷ trọng
· Bài 3: Lực ly tâm ghép nối máy tính
· Bài 4: Momen quán tính. Định luật Steiner (định luật trục song song)
· Bài 5: Dải sóng dọc trên lò xo xoắn (sóng âm)
· Bài 6: Vận tốc âm trong chất rắn

· Bài 7: Lực đẩy của chất lỏng

· Bài 8: Độ nhớt của chất lỏng. Lắp đặt nhớt kế quả nặng rơi tự do để xác định độ nhớt của dung dịch

· Bài 9: Độ nhớt của chất lỏng. Nhớt kế quả nặng: Xác định độ nhớt của dung dịch đường theo nồng độ

· Bài 10: Sức căng bề mặt. Đo sức căng bề mặt sử dụng phương pháp ”break-away”

· Bài 11: Định luật về chất khí

· Bài 12: Hiệu ứng tĩnh của các lực

· Bài 13: Dao động cưỡng bức – Con lắc xoắn ghép nối máy tính. (Nghiên cứu dao động cưỡng bức và dao động tròn hỗn loạn)
 Ngày.........tháng.......năm.........
HIỆU TRƯỞNG 

   TRƯỞNG KHOA
    
TRƯỞNG BỘ MÔN
PAGE  
6

